
STT Tên hàng hóa Số lượng
Đơn vị 

tính

Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

Nguồn vốn 

đầu tư

Số 

lượng 

định 

mức

Tên hàng 

hóa

Số lưu 

hành hoặc 

giấy phép 

nhập khẩu

Năm sản 

xuất

Hãng sản 

xuất
Xuất xứ

Hãng/ Nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

Cấu hình kỹ 

thuật cơ bản

Đơn vị 

trúng thầu

Mã số thuế 

của đơn vị 

trúng thầu

1

Dung dịch rửa 

đậm đặc Cleaner 

REC

700 ml 3,500 2,450,000

Từ 

Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của 

đơn vị

Dung dịch 

rửa đậm 

đặc Cleaner 

REC

23000164

5/PCBB-

HN

2024

Rayto Life 

and 

Analytical 

Sciences 

Co. Ltd

Trung 

Quốc

Rayto Life 

and 

Analytical 

Sciences Co. 

Ltd

ml 700 3,500 2,450,000

Dung dịch 

tẩy rửa, để 

làm sạch 

buồng đếm, 

đường ống, 

có tác dụng 

tẩy mạnh

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư và 

phát triển 

y tế An 

Sinh

2801615584

2

Dung dịch pha 

loãng Diluent RD-

7

160,000 ml 95 15,200,000

Từ 

Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của 

đơn vị

Dung dịch 

pha loãng 

Diluent RD-

7

23000164

5/PCBB-

HN

2023

Rayto Life 

and 

Analytical 

Sciences 

Co. Ltd

Trung 

Quốc

Rayto Life 

and 

Analytical 

Sciences Co. 

Ltd

ml 160,000 90 14,400,000

Dung dịch để 

pha loãng 

mẫu, dùng 

cho máy 

huyết học 

Rayto. 

Thành phần 

chính: NaCl 

< 0,6%, 

Stabilizer < 

1.0% và dung 

dịch đệm

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư và 

phát triển 

y tế An 

Sinh

2801615584

Phụ lục 2

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC, SỐ LƯỢNG GIÁ TRÚNG THẦU CỦA HÀNG HÓA THUỘC GÓI SỐ 2: MUA HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 

RT-7600, HÃNG RAYTO, TRUNG QUỐC PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM SỨC KHỎE PHÁT HIỆN BỆNH NGHỀ NGHIỆP CHO CÔNG NHÂN CÔNG TY TNHH GIÀY ANNORA 

VIỆT NAM ĐỢT 1 NĂM 2024

(Kèm theo công văn số        /KSBT-DVTYT ngày       /      /2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa)

Tên gói thầu: Gói số 2: Mua hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 

học RT-7600, hãng Rayto, Trung Quốc phục vụ công tác khám sức khỏe 

phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân công ty TNHH giày Annora 

Việt Nam đợt 1 năm 2024

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông tin chung Kết quả thực hiện

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Số 63/QĐ-KSBT ngày 04/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa



3
Dung dịch ly giải 

Lyse RL-7
6,500 ml 5,000 32,500,000

Từ 

Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của 

đơn vị

Dung dịch 

ly giải Lyse 

RL-7

23000164

5/PCBB-

HN

2023

Rayto Life 

and 

Analytical 

Sciences 

Co. Ltd

Trung 

Quốc

Rayto Life 

and 

Analytical 

Sciences Co. 

Ltd

ml 6,500 4,900 31,850,000

Dung dịch 

dùng để phá 

vỡ hồng cầu.

Thành phần 

chính: 

Ammonium 

salt < 10%, 

NaCl < 

0,15%, 

Stabilizer < 

0,12%

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư và 

phát triển 

y tế An 

Sinh

2801615584

4
Dung dịch rửa 

Cleanser RC-2
13,000 ml 3,500 45,500,000

Từ 

Nguồn 

thu hoạt 

động dịch 

vụ của 

đơn vị

Dung dịch 

rửa 

Cleanser 

RC-2

23000164

5/PCBB-

HN

2023

Rayto Life 

and 

Analytical 

Sciences 

Co. Ltd

Trung 

Quốc

Rayto Life 

and 

Analytical 

Sciences Co. 

Ltd

ml 13,000 3,500 45,500,000

Dung dịch để 

làm sạch 

buồng đếm, 

đường ống 

dùng trong 

quá trình 

thực hiện xét 

nghiệm huyết 

học 

Thành phần 

chính: dung 

dịch đệm < 

0,3%, 

protease < 

0,2%

Công ty 

Cổ phần 

Đầu tư và 

phát triển 

y tế An 

Sinh

2801615584

95,650,000 94,200,000Tổng cộng: 
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